TRƯỜNG THCS HẢI HÀ      BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017

                                            MÔN : TOÁN 9

                                                Thời gian: 90 phút(Không kể thời gian phát đề)   
 Bài 1:(2 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau:
a) 
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b) 
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 Bài 2:(2,5 điểm)  Cho (P): 
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 và (D): 
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a) Vẽ (P) và (D) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính.

 Bài 3:(1.5 điểm) 2 vòi nước cùng chảy vào một bể cạn (không có nước), sau 1 giờ 30 phút thì đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất trong 15 phút rồi khóa lại và mở vòi thứ hai chảy tiếp trong 20 phút thì sẽ chảy được 20( bể.  Hỏi mỗi vòi chảy 1 mình thì sau bao lâu sẽ đầy bể 

 Bài 4:(3 điểm)

Cho tam giác 
[image: image5.wmf]ABC

 có ba góc nhọn 
[image: image6.wmf](
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  nội tiếp đường tròn
[image: image7.wmf](
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 . Các đường cao 
[image: image8.wmf]AF

 và 
[image: image9.wmf]CE

 của tam giác 
[image: image10.wmf]ABC

 cắt nhau tại 
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a) Chứng minh tứ giác 
[image: image12.wmf]BEHF

 nội tiếp được đường tròn.
b) Kẻ đường kính 
[image: image13.wmf]AK

 của đường tròn
[image: image14.wmf](
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 . Chứng minh: Hai tam giác 
[image: image15.wmf]ABK

 và 
[image: image16.wmf]AFC

 đồng dạng.

c) Kẻ 
[image: image17.wmf]FM

 song song với
[image: image18.wmf]()

 

BKMAK

Î

 . Chứng minh: 
[image: image19.wmf]CM

 vuông góc với 
[image: image20.wmf]AK

 .

Bài 5:(1 điểm) Cho 
[image: image21.wmf], , 

abc

 là các số lớn hơn 1

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
[image: image22.wmf]222
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HƯỚNG DẪN
Bài 1:(2 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau:
a) 
[image: image23.wmf]253
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b) 
[image: image24.wmf]2
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Hướng dẫn

a) Ta có: 


[image: image25.wmf]2
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là: 
[image: image26.wmf](
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b) Ta có: 
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Phương trình có hai nghiệm phân biệt là  
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 Bài 2:(2,5 điểm)  Cho (P): 
[image: image30.wmf]2
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 và (D): 
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 . 
a) Vẽ (P) và (D) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính.
Hướng dẫn

a) Vẽ đồ thị :  
Bảng giá trị của (P) : 
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(d): 
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Cho 
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 ta được điểm 
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Cho 
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 ta được điểm  
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Đường thẳng d đi qua hai điểm : 
[image: image48.wmf](
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Đồ thị: 
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b) Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị là :
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Phương trình có hai nghiệm là : 
[image: image52.wmf]12

4;2

xx

==-


Với 
[image: image53.wmf]11
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 ta được điểm 
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Với 
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 ta được điểm 
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 Bài 3:(1.5 điểm) 2 vòi nước cùng chảy vào một bể cạn (không có nước), sau 1 giờ 30 phút thì đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất trong 15 phút rồi khóa lại và mở vòi thứ hai chảy tiếp trong 20 phút thì sẽ chảy được 20( bể.  Hỏi mỗi vòi chảy 1 mình thì sau bao lâu sẽ đầy bể ? 
Hướng dẫn

Gọi 
[image: image57.wmf]x

 (giờ) là thời gian mình vòi 1 chảy đầy bể, 
[image: image58.wmf]y

 (giờ) là thời gian mình vòi 2 chảy đầy bể (
[image: image59.wmf],1,5
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  giờ).

Vì cả hai vòi chảy trong 1 giờ 30 phút  = 1,5 giờ thì đầy bể nên ta có : 
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(1)

3

xy

+=

 

Vòi thứ nhất trong 15 phút = 
[image: image61.wmf]1
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giờ, rồi khóa lại và mở vòi thứ hai chảy tiếp trong 20 phút = 
[image: image62.wmf]1
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 giờ thì sẽ chảy được 20( =
[image: image63.wmf]1
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
[image: image65.wmf]112
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Giải hệ phương trình ta được 
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 ( thõa mãn ĐK)

Vậy mình vòi 1 chảy đầy bể trong 3giờ 45 phút, mình vòi 2 chảy đầy bể trong 2giờ 30 phút.
 Bài 4:(3 điểm)

Cho tam giác 
[image: image67.wmf]ABC

 có ba góc nhọn 
[image: image68.wmf](
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  nội tiếp đường tròn
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 . Các đường cao 
[image: image70.wmf]AF

 và 
[image: image71.wmf]CE

 của tam giác 
[image: image72.wmf]ABC

 cắt nhau tại 
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a) Chứng minh tứ giác 
[image: image74.wmf]BEHF

 nội tiếp được đường tròn.
b) Kẻ đường kính 
[image: image75.wmf]AK

 của đường tròn
[image: image76.wmf](
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 . Chứng minh: Hai tam giác 
[image: image77.wmf]ABK

 và 
[image: image78.wmf]AFC

 đồng dạng.

c) Kẻ 
[image: image79.wmf]FM

 song song với
[image: image80.wmf]()
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 . Chứng minh: 
[image: image81.wmf]CM

 vuông góc với 
[image: image82.wmf]AK

 .
Hướng dẫn
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a) Ta có 
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Vậy tứ giác 
[image: image85.wmf]BEHF

 nội tiếp được một đường tròn ( vì tổng hai góc đối bằng 1800)
b) Ta có : 
[image: image86.wmf]·
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 ( góc nội tiếp chắn nữa đường tròn)

Xét 
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 (hai góc nội tiếp cùng chắn cung BA)


[image: image91.wmf]()

ABKAFCgg

ÞDD-

∽


c) 
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 (hai góc nội tiếp cùng chắn cung CK)
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  Tứ giác 
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Bài 5:(1 điểm) Cho 
[image: image98.wmf], , 
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 là các số lớn hơn 1

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
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Hướng dẫn
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)

(

)

(

)

123

21.221.231.1224

111

Pabc

abc

³-+-+-+=

---


Vậy GTNN của P là 24 khi 
[image: image104.wmf]2
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